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214 Hà Nguyễn Trúc Anh 6A2 Nữ Bình Dương 17/06/2013 Kinh

215 Nguyễn Nghi Anh 6A2 Nữ TP. Hồ Chí Minh 20/10/2013 Kinh

216 Phạm Quỳnh Anh 6A2 Nữ Cần Thơ 24/04/2013 Kinh

217 Phan Trần Kim Anh 6A2 Nữ Tp Hồ Chí Minh 09/02/2013 Kinh

218 Trịnh Kỳ Anh 6A2 Nữ Bình Dương 28/06/2013 Kinh

219 Trần Viết Thiên Ân 6A2 Nam Bình Dương 25/10/2013 Kinh

220 Trần Gia Bảo 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 12/02/2013 Kinh

221 Nguyễn Hà Tuấn Du 6A2 Nam Bình Dương 01/02/2013 Kinh

222 Nguyễn Hoàng Linh Đan 6A2 Nữ Bình Dương 03/08/2013 Kinh

223 Nguyễn Ngọc Khánh Đan 6A2 Nữ Bình Dương 30/11/2013 Kinh

224 Đinh Tấn Đạt 6A2 Nam Bình Dương 24/04/2013 Kinh

225 Nguyễn Hải Đăng 6A2 Nam Bình Dương 03/09/2013 Kinh

226 Đinh Luật Định 6A2 Nam Tây Ninh 01/10/2013 Kinh

227 Nguyễn Ngọc Hân 6A2 Nữ Tây Ninh 06/01/2013 Kinh

228 Nguyễn Ngọc Gia Hân 6A2 Nữ Bình Dương 27/10/2013 Kinh

229 Phạm Hoàng Khánh Hân 6A2 Nữ TP. Hồ Chí Minh 11/10/2013 Kinh

230 Trần Gia Hân 6A2 Nữ Bình Dương 24/10/2013 Kinh

231 Nguyễn Quốc Hiệp 6A2 Nam Bình Dương 28/06/2013 Kinh

232 Nguyễn Việt Hùng 6A2 Nam Bình Dương 01/12/2013 Kinh

233 Phan Quốc Hưng 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 25/02/2013 Kinh

234 Đặng Ngọc Nhã Khanh 6A2 Nữ Bình Dương 10/05/2013 Kinh

235 Lâm Ngân Khánh 6A2 Nữ Bình Dương 13/11/2013 Kinh

236 Hoàng Ngọc Khiêm 6A2 Nam Bình Dương 29/09/2013 Kinh

237 Trang Đỗ Anh Khoa 6A2 Nam Bình Dương 15/01/2013 Kinh

238 Lê Văn Anh Khôi 6A2 Nam Bình Dương 21/07/2013 Kinh
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239 Lê Hoàng Mai Khuê 6A2 Nữ Bình Dương 24/08/2013 Kinh

240 Lê Tuấn Kiệt 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 12/08/2013 Kinh

241 Đỗ Duy Minh 6A2 Nam Bình Dương 28/01/2012 Kinh

242 Nguyễn Nhật Minh 6A2 Nam Bình Dương 25/03/2013 Kinh

243 Mai Nhã Nguyên 6A2 Nữ Bình Dương 08/10/2013 Kinh

244 Nguyễn Hồ Đông Nhi 6A2 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 06/04/2013 Kinh

245 Nguyễn Trí An Nhiên 6A2 Nữ Bình Dương 19/09/2013 Kinh

246 Đặng Gia Phú 6A2 Nam Thành phố Hồ Chí Minh 29/03/2013 Kinh

247 Lê Hoàng Phúc 6A2 Nam Bình Dương 02/09/2013 Kinh

248 Nguyễn Duy Phúc 6A2 Nam Bình Dương 22/03/2013 Kinh

249 Đặng Minh Phương 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 19/08/2013 Kinh

250 Lê Hoàng Quân 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 07/01/2013 Kinh

251 Nguyễn Thanh Tâm 6A2 Nam Bình Dương 28/04/2013 Kinh

252 Nguyễn Bảo Thiên 6A2 Nam TP. Hồ Chí Minh 29/09/2013 Kinh

253 Nguyễn Minh Thư 6A2 Nữ Bình Dương 25/03/2013 Kinh

254 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 6A2 Nữ Bình Dương 04/05/2013 Kinh

255 Hoàng Lê Minh Tuệ 6A2 Nữ Bình Dương 31/07/2013 Kinh

256 Vũ Tường Vân 6A2 Nữ Bình Dương 18/07/2013 Kinh

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thu Sương


